
 

 

 

KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và công tác tổ chức quản lý, chăm sóc, thu dung điều trị F0  

 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương, để đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trong tình hình mới, Sở Y tế ban hành kế hoạch kiểm tra công tác 

phòng, chống COVID-19 và công tác tổ chức quản lý, chăm sóc, thu dung điều 

trị F0 tại các đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Mục đích: 

- Đánh giá hoạt động phòng chống dịch COVID-19, tình hình thu dung điều 

trị F0 của đơn vị và công tác quản lý, điều trị F0 tại nhà; tình hình tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn… 

- Nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của đơn vị để đề ra phương 

án chủ động ứng phó và kiểm soát tốt dịch bệnh trong tình hình mới. 

2. Thành phần: 

- Sở Y tế: lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Y tế và 

các cán bộ liên quan (sẽ có quyết định thành lập đoàn kiểm tra sau) 

- Đơn vị được kiểm tra: lãnh đạo TTYT và các bộ phận liên quan; đề nghị 

TTYT mời đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện/thị 

xã/thành phố tham gia đoàn kiểm tra. 

3. Thời gian và địa điểm: 

3.1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 01/3/2022 (Buổi sáng lúc 8 giờ, buổi chiều 

lúc 14 giờ) 

3.2. Địa điểm: Tại các Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố Huế. 

* Lưu ý: Lịch kiểm tra cụ thể sẽ bố trí phù hợp theo tình hình thực tế công 

việc về phòng chống dịch tại Sở Y tế và sẽ thông báo cho các đơn vị trước 01 ngày 

kiểm tra thông qua điện thoại hoặc trên webside lịch công tác của Sở Y tế. 

4 Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn. 

- Công tác đảm bảo an toàn khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19. 

- Công tác tổ chức, quản lý, chăm sóc và điều trị F0 tại nhà. 
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- Công tác thu dung, điều trị F0 tại khu cách ly của TTYT và T-F0 được giao 

phụ trách. 

- Tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Công tác chỉ định xét nghiệm sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao, người 

đến khám chữa bệnh, điều trị tại đơn vị, cán bộ y tế… 

- Công tác quản lý cung ứng thuốc điều trị COVID-19, vật tư y tế, hóa chất, 

trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác điều trị, xét nghiệm. 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19. 

- Công tác thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ y tế và các lực lượng 

khác tham gia phòng chống dịch, tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp của địa phương. 

(Đề cương kiểm tra đính kèm) 

Sở Y tế đề nghị TTYT các huyện/thị xã/thành phố chuẩn bị báo cáo tổng thể 

bằng văn bản các nội dung kiểm tra theo kế hoạch về Sở Y tế trước khi đoàn kiểm 

tra đến làm việc. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- TT KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện/tx/tp Huế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Kèm theo kế hoạch số:783 /KH-SYT ngày 25/02/2022) 

 

I. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn: 

Stt Nội dung Hiện tại 
Tổng 

cộng dồn 

Từ 

28/04/2021 

đến 

31/12/2021 

Từ 

01/01/2022 

đến nay 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) (7) 

1 Tổng F0 phát hiện      

1.1 Số F0 quản lý, điều tại tại nhà      

1.2 
Số F0 điều trị tại khu cách ly 

điều trị của BV 
     

1.3 
Số F0 chuyển T hoặc đơn vị 

điều trị khác 
     

2 Tổng F1 cách ly tại nhà      

3 
Người nhập cảnh trở về được 

cách ly/giám sát tại nhà 
     

4 
Người từ các địa phương khác 

trở về có đến khai báo y tế 
     

 

II. Công tác quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà (từ 28/12/2021 đến nay) 

1. Tổ y tế lưu động: 

- Số lượng, thành phần Tổ y tế lưu động hiện có: .............................................................  

- Số Tổ y tế lưu động/số F0 hiện quản lý tại nhà: .............................................................  

2. Công tác quản lý, chăm sóc: 

- Số lần thăm khám F0 tại nhà, cách thức thăm khám như thế nào: .................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Công tác xét nghiệm: ......................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Công tác ban hành Quyết định cách ly và xác nhận hết cách ly: ....................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

3. Công tác điều trị F0 tại nhà: 

+ Tỷ lệ F0 có chỉ định dùng thuốc/số F0 quản lý: .............................................................  

+ Tỷ lệ F0 được cấp thuốc/số F0 có chỉ định dùng thuốc: ................................................   

+ Tỷ lệ tuân thủ phác đồ điều trị: ......................................................................................  

+ Số gói thuốc đã sử dụng: gói A, gói B, gói C /số F0 quản lý: .......................................  

 ...........................................................................................................................................  
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III. Công tác tổ chức thu dung, điều trị F0 tại Trung tâm Y tế: 

Nội dung Tại khu cách ly TTYT Tại T-F0 phụ trách 

Số lượng bệnh nhân hiện 

nay có triệu chứng bệnh 
  

Số lượng bệnh nhân hiện 

nay có bệnh lý nền 
  

Số lượng F0 đang dùng 

thuốc kháng vi rút 
  

Số lượng F0 thở oxy   

 

- Kiểm tra trang thiết bị hồi sức tích cực? .........................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Kiểm tra hậu cần phục vụ công tác điều trị? ...................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Kiểm tra công tác sàng lọc cho cán bộ phục vụ tại Khu điều trị? ...................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Chế độ cho người cách ly, điều trị? ................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

IV. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

1. Tình hình tiêm chủng 

1.1. Dân số: Người từ 18 tuổi trở lên: ………. người 

Trẻ em từ 12-17 tuổi: ……………..trẻ 

1.2. Kết quả tiêm chủng 

Đối tượng 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi bổ sung Mũi nhắc lại 

Số 

lượng 

đã tiêm 

Số 

lượng 

chưa 

tiêm 

Số 

lượng 

đã tiêm 

Số 

lượng 

chưa 

tiêm 

Số 

lượng 

đã tiêm 

Số 

lượng 

chưa 

tiêm 

Số 

lượng 

đã tiêm 

Số 

lượng 

chưa 

tiêm 

Người từ 18 tuổi 

trở lên 
        

Trẻ em từ 12-17 

tuổi 
        

 

Lý do chưa tiêm chủng: 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Lưu ý: 

- Liều bổ sung: tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell hoặc 

Sputnik V và người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng 

- Liều nhắc lại: tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã hoàn thành liều cơ bản. 
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1.3. Số lượng vắc xin  

Số lượng vắc xin đã 

nhận 

Astra 

Zeneca 
Pfizer Moderna Vero Cell 

Tổng 

cộng 

Số vắc xin đã nhận       

Số vắc xin hiện còn chưa 

sử dụng 
     

Số lượng vắc xin hủy 

(hỏng, mất mát,...) 
     

 

Kế hoạch tiêm chủng với số vắc xin chưa sử dụng: 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

1.4. Kế hoạch tiêm chủng  

- Dự kiến số trẻ em từ 5-11 tuổi:……………….trẻ (trong đó: số trẻ được đồng thuận 

tiêm chủng:………..trẻ) 

- Kế hoạch tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12-17 tuổi để đảm bảo 

hoàn thành Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022 

Tháng 
Số đối tượng cần tiêm 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi bổ sung Mũi nhắc lại 

Tháng 2     

Tháng 3     

 

V. Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2: 

Xét nghiệm 

PCR Test nhanh kháng nguyên 

Trong ngày 

hôm trước 
Cộng dồn 

Trong ngày 

hôm trước 
Cộng dồn 

Sàng lọc tại cộng đồng     

Sàng lọc cho bệnh nhân 

ngoại trú 

    

Sàng lọc cho bệnh nhân nội 

trú 

    

Sàng lọc cho cán bộ y tế     

Sàng lọc các đối tượng F1, 

cách ly, giám sát 

    

Sàng lọc tại các khu công 

nghiệp, cơ quan, tổ chức 

    

 

Ghi chú: số liệu tính đến ngày….. 

- Xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế?: ........................................................................  

- Xét nghiệm cho bệnh nhân ngoại trú và nội trú? ............................................................  

- Xét nghiệm cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao khác? ...............................................  
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VI. Công tác hậu cần, dược, vật tư y tế phòng chống dịch 

1. Tổng số thuốc đã nhận, đã sử dụng và hiện có: 

- Các gói thuốc A, B, C nhận tài trợ và sử dụng: ………………………………………. 

 ...........................................................................................................................................  

- Các gói thuốc A, B, C đóng gói sẵn để cấp phát cho các TYT xã, phường và đã sử 

dụng: ……………………………………………………………………………………. 

- Thuốc kháng virus: ..........................................................................................................  

- Thuốc kháng viêm, chống đông: .....................................................................................  

- Các loại thuốc cơ bản khác: ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Thuốc đơn vị đã mua, để cấp phát sử dụng? (các loại thuốc, giá trị tiền) 

 .......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Vật tư y tế phòng chống dịch: áo quần bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm 

(từ 28/4/2021 đến nay) 

+ Đã được cấp bao nhiêu, nguồn cung cấp (từ tỉnh, từ huyện, mua sắm, nguồn khác…): 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

+ Đã sử dụng bao nhiêu: ....................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

+ Tổng F0 đã được cấp phát thuốc / tổng F0 có triệu chứng: ...........................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

VII. Công tác phòng chống dịch khác: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin: .......................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

- Chế độ chính sách cho cán bộ y tế, người tham gia tiêm chủng, chống dịch: ................  

 ...........................................................................................................................................  

VIII. Khó khăn, vướng mắc: 

 ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

IX. Đề xuất: 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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